
STT MSSV Lớp Họ & Lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 13334001 CD13CI Võ Ngọc An 5 3.5
2 13334010 CD13CI Đoàn Tri Ân 1 4 3.1
3 13162006 DH13GI Bùi Thị Trâm Anh 10 6.5 7.6
4 13334005 CD13CI Lê Th Tú Anh 3 5 4.4
5 13334016 CD13CI Trần Thanh Bình 5 4.5 4.7
6 13334023 CD13CI Lê Tuấn Chiến 1 4.5 3.5
7 12130005 DH12DT Phạm Minh Cường 4 1.5 2.3
8 13334048 CD13CI Ngô Huỳnh Đẳng 4 4 4.0
9 13334030 CD13CI Nguyễn Thành Danh
10 13334046 CD13CI Nguyễn Tiến Đạt
11 13334253 CD13CI Trần Tiến Đạt 2 1.5 1.7
12 13115186 DH13CB Nguyễn Duy Đạt
13 12130053 DH12DT Lê Minh Đạt
14 12130055 DH12DT Trịnh Thành Đạt 9 3 4.8
15 13334047 CD13CI Trần Quốc Đạt 2 0.6
16 13334049 CD13CI Nguyễn Huy Đông 2 5 4.1
17 13334050 CD13CI Nguyễn Tấn Đức 4 5.5 5.1
18 13334051 CD13CI Nguyễn Văn Đức 4 2.8
19 9162014 DH09GI Trần Mỹ Phương Dung
20 13334042 CD13CI Nguyễn Triệu Dương 6 4.5 5.0
21 13334041 CD13CI Nguyễn Thái Dương
22 12154067 DH12OT Nguyễn Minh Dương 7 5.5 6.0
23 13334034 CD13CI Bùi Xuân Duy
24 13334037 CD13CI Trần Thanh Duy 4 4.5 4.4
25 13118132 DH13CK Nguyễn Văn Hải 10 4.5 6.2
26 12329071 CD12TH Nguyễn Trung Hân 5 6 5.7
27 13334056 CD13CI Trần Anh Hào
28 13153086 DH13CD Dương Minh Hào 2 4.5 3.8
29 13334061 CD13CI Nguyễn Thế Hiển
30 13334062 CD13CI Nguyễn Văn Hiển 1 1.5 1.4
31 13334070 CD13CI Thái Minh Hiệp 3 4 3.7
32 13334067 CD13CI Phan Duy Hiếu 5 4.5 4.7
33 12139006 DH12HH Ngô Tấn Hoàng 10 4.5 6.2
34 13334074 CD13CI Lường Văn Hoàng 2 4 3.4
35 13334075 CD13CI Nguyễn Huy Hoàng 10 5 6.5
36 13334077 CD13CI Đường Khoa Học 3 6.5 5.5
37 13334085 CD13CI Nguyễn Văn Hùng
38 13334087 CD13CI Võ Hùng
39 13334090 CD13CI Trần Duy Hưng 4 5.5 5.1
40 13334092 CD13CI Nguyễn Văn Hữu 5 1 2.2
41 13334081 CD13CI Nguyễn Bá Huy 1 5 3.8
42 13334079 CD13CI Đinh Lâm Huy 4 8 6.8
43 13334080 CD13CI Lê Văn Huy
44 13334083 CD13CI Phan Tấn Huy 4 1.2
45 13334078 CD13CI Biện Ngô Sỹ Huy 1 7 5.2
46 13334093 CD13CI Đinh Hoài Kha
47 10153017 DH10CD Nguyễn Duy Khánh 6 4 4.6
48 13334099 CD13CI Trần Hữu Khánh
49 13334256 CD13CI Lê Anh Khoa 5 6.5 6.1
50 13334102 CD13CI Phạm Trung Kiên 1 4.5 3.5
51 12154143 DH12OT Lưu Tấn Kiệt 7 7 7.0
52 13334104 CD13CI Ngô Tấn Lâm 5 4.5 4.7
53 13334105 CD13CI Nguyễn ánh Sơn Lâm
54 12130319 DH12DT Hồ Thị Lan 4 3 3.3
55 12329178 CD12TH Vũ Tống Nhật Linh 5 5.5 5.4
56 13334111 CD13CI Trần Văn Lộc 5 6 5.7
57 13334110 CD13CI Lê Phước Lộc
58 13334113 CD13CI Mai Vĩnh Lợi 2 4 3.4
59 12130079 DH12DT Lê Hữu Long 6 6 6.0
60 13334114 CD13CI Nguyễn Thành Luân 1 4.5 3.5
61 13334116 CD13CI Hổ Sỹ Lực
62 13334117 CD13CI Nguyễn Công Lực 6 7 6.7



63 13334119 CD13CI Nguyễn Thanh Lý 3 4.5 4.1
64 13153150 DH13CD Nguyễn Tiến Mạnh 2 2.5 2.4
65 13334121 CD13CI Châu Quang Minh
66 13334124 CD13CI Đặng Thanh Nam 3 5.5 4.8
67 13334129 CD13CI Phạm Công Nghĩa 1 4.5 3.5
68 12118064 DH12CK Nguyễn Thái Ngọc 9 5.5 6.6
69 13334131 CD13CI Võ Khánh Nguyên 5 4 4.3
70 13334133 CD13CI Lê Hữu Nhân 5 6 5.7
71 13334137 CD13CI Ngô Sĩ Phát 6 1.8
72 13334143 CD13CI Nguyễn Hồng Phú
73 13334147 CD13CI Nguyễn Hoàng Thiên Phúc
74 13334145 CD13CI Huỳnh Xuân Phúc
75 13334152 CD13CI Vũ Công Quang 7 1.5 3.2
76 13334154 CD13CI Nguyễn Văn Quí 5 5 5.0
77 13334159 CD13CI Huỳnh Lê Sang
78 13334161 CD13CI Đặng Chiêu Sinh 3 6 5.1
79 13334167 CD13CI Lại Đức Tài
80 13334168 CD13CI Lê Tấn Tài
81 13334170 CD13CI Tống Minh Tài 5 4.5 4.7
82 13334169 CD13CI Nguyễn Văn Tài 6 4.5 5.0
83 13334171 CD13CI Trần Tấn Tài 4 6.5 5.8
84 13334172 CD13CI Nguyễn Minh Tâm 5 4.5 4.7
85 12138093 DH12TD Nguyễn Minh Tâm 8 2.5 4.2
86 12154246 DH12OT Nguyễn Thành Tấn 7 5.5 6.0
87 13334182 CD13CI Phan Văn Thạch 9 8 8.3
88 13334179 CD13CI Phan Văn Thành 1 1 1.0
89 12130109 DH12DT Nguyễn Minh Thành 4 2.8
90 12115215 DH12GN Nguyễn Xuân Thế
91 13334188 CD13CI Nguyễn Ngô Minh Thế
92 13334189 CD13CI Đặng Tuấn Thi 3 6 5.1
93 12130027 DH12DT Võ Ngọc Minh Thi
94 13334193 CD13CI Vũ Đức Thiện 1 0.3
95 12154187 DH12OT Nguyễn Quốc Thịnh 6 5 5.3
96 13334197 CD13CI Trương Trọng Thịnh
97 13329212 CD13TH Nguyễn Đức Thịnh
98 13334205 CD13CI Võ Thái Thuận 5 4.5 4.7
99 13334204 CD13CI Nguyễn Hồng Thuận 3 1.5 2.0
100 12153173 DH12CD Đoàn Lý Thuyết 4 2 2.6
101 12138099 DH12TD Nguyễn Đình Thy 4 2.8
102 13334208 CD13CI Nguyễn Mạnh Trần Tiên
103 12130323 DH12DT Trần Thị Mỹ Tiên 10 4 5.8
104 13334212 CD13CI Lâm Quốc Tiến 6 1 2.5
105 13334216 CD13CI Phạm Văn Toàn 2 0.5 1.0
106 13334215 CD13CI Phạm Minh Toàn 3 4 3.7
107 13334218 CD13CI Trần Văn Trang 1 4.5 3.5
108 13334222 CD13CI Từ Hữu Trí 2 5 4.1
109 13334219 CD13CI Nguyễn Văn Triều 1 1.5 1.4
110 13334227 CD13CI Phạm Thanh Trung 3 1.5 2.0
111 13334226 CD13CI Đặng Trung 2 5 4.1
112 13334236 CD13CI Phạm Minh Tú 7 5 5.6
113 13334233 CD13CI Nguyễn Hoàng Tuấn 4 4 4.0
114 13334234 CD13CI Đoàn Thanh Tùng
115 13334240 CD13CI Hồ Hoài Viễn
116 13334244 CD13CI Lê Quang Vinh 6 7 6.7
117 13334249 CD13CI Nguyễn Tấn Win
118 13334250 CD13CI Lâm Văn Hoài Xuân 3 0.9
119 13334252 CD13CI Nguyễn Tấn Như ý 1 0.7


